	
	



ĐỀ SỐ 7
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Chỉ ra cặp công thức đúng, liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài và giữa gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều.
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Câu 2. Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. Biết MN = 1cm; NP = 3cm; UMN = 1V; UMP = 2 V. Gọi cường độ điện trường tại M, N, P là EM, EN, EP. Chọn phương án đúng.

A. EN>EM
B. EP=2EN
C. EP=3EN
D. EP=EN
Câu 3. Máy phát điện xoay chiều tạo ra suất điện động 
[image: image5.wmf]2202cos100

et

p

=

 (V). Tốc độ quay của rôto là 500 vòng/phút. Số cặp cực của rôto là:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 8

Câu 4. Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r = 
[image: image6.wmf]1
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, mạch ngoài có điện trở R = 
[image: image7.wmf]4
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. Hiệu suất nguồn điện là:

A. 8%
B. 75%
C. 85%
D. Thiếu dữ kiện

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các ion dương và ion âm.


B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.


C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, ion dương và ion âm.


D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng.
Câu 6. Một vât đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó bị mất đi thì:


A. Vật dừng lại ngay.


B. Vật đổi hướng chuyển động.


C. Vật tiếp tục chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.


D. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s.


Chọn đáp án đúng.
Câu 7. Tìm phát biểu sai.

A. Một vân sáng và một vân tối bất kì cách nhau một khoảng bằng số lẻ nửa khoảng vân i.


B. Hai vân tối bất kỳ cách nhau một khoảng bằng số nguyên lần khoảng vân i.


C. Hai vân sáng bất kỳ cách nhau một khoảng bằng số nguyên lần khoảng vân i.


D. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng hay hai vân tối.
Câu 8. Một vật trọng lượng 50 N được kéo thẳng đều từ mặt đất lên độ cao 10 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Xác định công suất của lực kéo.


A. 1W.
B. 0,5W.
C. 5 W.
D. 1W.
Câu 9. Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là 
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L và 
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A. 
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Câu 10. Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là 
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. Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng:

A. 
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Câu 11. Khi độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn của vận tốc của điện tích cùng tăng lên 2 lần thì độ lớn lực của Lo-ren-xơ

A. Tăng 4 lần
B. Không đổi
C. Tăng 2 lần
D. Giảm 2 lần
Câu 12. Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

A. Màu tím và tần số f

B. Màu cam và tần số 1,5f


C. Màu cam và tần số f

D. Màu tím và tần số l,5f
Câu 13. Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì


A. Vectơ cường độ điện trường 
[image: image29.wmf]E
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 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ 
[image: image30.wmf]B
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 vuông góc với vectơ cường độ điện trường 
[image: image31.wmf]E
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.


B. Vectơ cường độ điện trường 
[image: image32.wmf]E
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 và vectơ cảm ứng từ 
[image: image33.wmf]B
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luôn cùng phương với phương truyền sóng.


C. Vectơ cường độ điện trường 
[image: image34.wmf]E
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 và vectơ cảm ứng từ 
[image: image35.wmf]B
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 luôn vuông góc với phương truyền sóng.


D. Vectơ cảm ứng từ 
[image: image36.wmf]B
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 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường 
[image: image37.wmf]E
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 vuông góc với vectơ cảm ứng từ 
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Câu 14. Đặt điện áp 
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 (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
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. Dung kháng của tụ điện là

A. 150
[image: image41.wmf]W

 
B. 100
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C. 200
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D. 50
[image: image44.wmf]W


Câu 15. Một bánh xe được bơm vào lúc sáng sớm khi nhiệt độ xung quanh là 
[image: image45.wmf]27C

o

. Hỏi áp suất khí trong ruột bánh xe tăng thêm bao nhiêu phần trăm vào giữa trưa khi nhiệt độ lên đến 
[image: image46.wmf]35C

o

. Coi thể tích khí trong ruột bánh xe thay đổi không đáng kể.


A. 2,7%
B. 29,6%
C. 1,027%
D. 77,1%
Câu 16. Để phân biệt âm do đàn Guitar và đàn Piano phát ra, người ta dựa vào yếu tố nào sau đây:


A. Âm sắc
B. Độ to
C. Độ cao
D. Tần số

Câu 17. Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ 
[image: image47.wmf]15C

o

có độ dài là 12,5 m. Nếu hai đầu các thanh ray khi đó chỉ đặt cách nhau 4,50 mm, thì các thanh ray này có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất bằng bao nhiêu để chúng không bị uốn cong do tác dụng nở vì nhiệt? Cho biết hệ số nở dài của mỗi thanh ray là 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 18. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số giao động của mạch là:

A. 
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Câu 19. Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghỉ 
[image: image57.wmf]0
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  và khối lượng 
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 của vật là:

A. 
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Câu 20. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng:

A. Một chất dẫn điện trở thành cách điện khi được chiếu sáng


B. Giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng


C. Giảm điện trở của một chất bán dẫn, khi được chiếu sáng


D. Truyền ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kì

Câu 21. Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân 
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Câu 22. Một sợi dây có chiều dài 
[image: image71.wmf]l

, được giữ cố định hai đầu. Tạo sóng dừng trên dây với bước sóng 
[image: image72.wmf]l

. số bụng sóng trên dây là:

A. 
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Câu 23. Khi cho nam châm lại gần vòng dây treo như hình vẽ thì chúng tương tác:[image: image1.wmf]2
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A. Đẩy nhau.


B. Hút nhau.


C. Ban đầu đẩy nhau, khi đến gần thì hút nhau.


D. Không tương tác.
Câu 24. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là:

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 25. Chọn câu đúng? Với thấu kính hội tụ


A. Khi vật thật cách thấu kính là 2f (f là tiêu cự) thì ảnh cũng cách thấu kính 2f.


B. Vật cho ảnh ảo.


C. Vật cho ảnh thật.


D. Ảnh và vật có độ lớn bằng nhau.
Câu 26. Đối với nguyên tử hiđrô, khi electron chuyển từ qũy đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon ứng với bước sóng 
[image: image81.wmf]1

121,8nm
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. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L, nguyên tử phát ra photon ứng với bước sóng 
[image: image82.wmf]2
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. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K, nguyên tử phát ra photon ứng với bước sóng 
[image: image83.wmf]X

l

 . Giá trị của 
[image: image84.wmf]l

 bằng:

A. 95,7 nm
B. 102,7 nm
C. 309,1 nm
D. 534,5 nm
Câu 27. Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có năng lượng dao động 
[image: image85.wmf]2
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lực đàn hồi cực đại của lò xo 
[image: image86.wmf](max)
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. Lực đàn hồi của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là 
[image: image87.wmf]F2N
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. Biên độ dao động của vật là:


A. 3 cm
B. 4 cm
C. 5 cm
D. 2 cm
Câu 28. Ban đầu có 
[image: image88.wmf]0

N

hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Tính từ lúc ban đầu, trong khoảng thời gian 10 ngày có 
[image: image89.wmf]3

4

số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị rã. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ này là: phân

A. 2,5 ngày
B. 20 ngày
C. 5 ngày
D. 7,5 ngày

Câu 29. Đặt điện áp 
[image: image90.wmf]u1002cos100t
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 
[image: image91.wmf]R50

=W

, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L= 1 H và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết 
[image: image92.wmf]1
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. Điện áp hiệu dụng hai đầu của tụ điện C là:

A. 50V
B. 
[image: image93.wmf]1002

V
C. 100V
D. 200V

Câu 30. Con lắc lò xò nằm ngang gồm một lò xo có độ cứng k=100N/m gắn với vật 
[image: image94.wmf]1
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. Ban đầu giữ vật 
[image: image95.wmf]1
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 tại vị trí lò xo bị nén 4cm, đặt vật 
[image: image96.wmf]2
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 =300g tại vị trí cân bằng O. Buông nhẹ để vật 
[image: image97.wmf]1
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va chạm với vật 
[image: image98.wmf]2
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cả hai vật dính vào nhau cùng giao động ( va chạm mềm, coi hai vật là chất điểm, bỏ qua mọi ma sát, lấy
[image: image99.wmf]2
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). Quãng đường vật 
[image: image100.wmf]1
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đi được sau 1,85s kể túc lúc buông vật là


A. 148 cm
B. 40 cm
C. 36 cm
D. 42,6cm 
Câu 31. Chất phóng xạ 
[image: image101.wmf]210
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 phát ra tia 
[image: image102.wmf]a

và biến đổi thành 
[image: image103.wmf]206
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. Biết khối lượng các hạt là 
[image: image104.wmf]Pb
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[image: image105.wmf]Po
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[image: image106.wmf]m4,0026u

a

=

. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia 
[image: image107.wmf]g

, lấy 
[image: image108.wmf]2
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. Xác định động năng của hạt 
[image: image109.wmf]a

.

A. 5,3 MeV
B> 4,7 MeV
C. 6,0 MeV
D. 5,8 MeV

Câu 32. Hai điểm M và N nằm ở hai phía của nguồn âm, trên cùng một phương truyền âm có 
[image: image110.wmf]M
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, 
[image: image111.wmf]N
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. Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 12 dB
B. 7 dB
C. 9 dB
D. 11 dB
Câu 33. Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m treo vào dây có chiều dài 
[image: image112.wmf]l

tại nơi có gia tốc trọng trường g. Đầu kia của giây được gắn với bộ cảm biến để có thể đo lực căng của dây theo phương thẳng đứng. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc 
[image: image113.wmf]0

a

rồi thả nhẹ. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên độ lớn lực căng dây theo phương thẳng đứng theo thời gian như hình vẽ. Khối lượng của vật treo gần giá trị nào nhất sau đây?
[image: image114.png]1 2 3 t(s)





A. 105 g
B. 73 g
C. 96 g
D. 87 g
Câu 34. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 10cm dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75cm/s. C là điểm trên mặt nước có CA=CB=10cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đoạn thẳng CB, điểm mà phẩn tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm B một đoạn ngắn nhất gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 7,6 mm
B. 6,9 mm
C. 8,9 mm
D. 4,6 mm
Câu 35. Cho mạch điên xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image115.wmf]0
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[image: image116.wmf]w

 có thể thay đổi). Đồ thị sự phụ thuộc của cường độ dòng điện hiệu dụng vào 
[image: image117.wmf]w

 như hình vẽ. Biết 
[image: image118.wmf]21
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. Giá trị điện trở thuần R của mạch bằng
[image: image120.png]




A. 
[image: image121.wmf]200

W

 
B. 
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Câu 36. Đoạn mạch xiay chiều gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn thuần cảm L mắc nối tiếp, được đặt vào điện áp xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng và tần số không đổi. Khi điều chỉnh biến trở ở giá trị nào đó thì điện áp hiệu dụng đo được trên biến trở, tụ điện và cuộn cảm lần lượt là 50V, 90V, 40V. Bây giờ nếu điều chỉnh để giá trị biến trở lớn gấp đôi so với lúc đầu thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm thuần lúc này gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 
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B. 
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C. 20 V
D. 40 V
Câu 37. Đặt điện áp xoáy chiều 
[image: image127.wmf](
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 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và tụ điện. Khi tần số bằng 20Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 20W, khi tần số bằng 40Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 32W. Khi tần số 60Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. 48 W
B. 44 W
C. 36 W
D. 64 W
Câu 38. Một ăng ten ra-đa phát ra sống điện từ đến một máy bay đang bay về phía ra-đa. Thời gian từ lúc ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 90
[image: image129.wmf]s

m

. Ăng ten quay với tần số góc n= 18 vòng/min. Ở vị trí của đầu vòng quay trực tiếp theo ứng với hướng của máy bay, ăng ten lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 
[image: image130.wmf]84m

m

. Tính vận tốc trung bình của máy bay:

A. 720 km/h
B. 810 km/h
C. 972 km/h
D. 754 km/h
Câu 39. Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bực xạ đơn sắc 
[image: image131.wmf]l

, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe 
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 luôn cách đều S) . Xét điểm M trên màn, lúc đầu là tối thứ 2, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách 
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 một lượng b thì tại đó vân sáng bậc k và bậc 2k. Nếu tăng khoảng cách 
[image: image135.wmf]12
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 thêm 4b thì tại M là:


A. vân sáng bậc 4
B. vân sáng bậc 3
C. vân tối thứ 3
D. vân tối thứ 4

Câu 40. Giao thoa I-âng với khoảng cách hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Giao thoa đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc 
[image: image136.wmf]1
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. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 1 cm là vị trí vân trùng cho vạch sáng cùng màu với vạch sáng trung tâm. Xác định a biết 
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A. 0,6 mm
B. 0,5 mm
C. 0,64 mm
D. 0,55 mm
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Câu 1. Trong chuyển động tròn đều ta có: [image: image139.wmf]2
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 => Chọn C

Câu 2. Vì điện trường đều nên cường độ điện trường tại mọi điểm đều như nhau => Chọn D

Câu 3. 

+ Tốc độ quay của roto: n=500 vòng/phút = [image: image140.wmf]25
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+ Tần số do máy phát điện xoay chiều tạo ra: [image: image141.wmf](
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+ Ta có: [image: image142.wmf]fnp
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 => [image: image143.wmf]f50
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 cặp cực => Chọn C

Câu 4. Hiệu suất của nguồn điện: [image: image144.wmf]UI.RR4
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  => Chọn A

Câu 5.


+ Dòng diện trong chất khí không tuân theo định luật Ôm => B sai

+ Có lúc nào đó U đủ lớn thì I bão hòa (không tăng giảm) => D sai


+ Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, ion dương và ion âm => C đúng, A sai => Chọn  C
Câu 6. Theo định luật I Niu-tơn, nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều => Chọn D

Câu 7. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc giữa hai vân tối liền kề => Chọn D

Câu 8. Kéo đều nên Fkéo = P = 50N => F.s=500J => [image: image145.wmf]A
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 => Chọn C

Câu 9. Năng lượng của phô-tôn: [image: image146.wmf]hc
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 => Chọn A

Câu 10.


+ Vì x1 và x2 vuông pha nên: [image: image148.wmf]222
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 => Chọn A

Câu 11. Độ lớn lực Loren-xơ: [image: image151.wmf]FBvqsin
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 => Chọn A

Câu 12. Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác tần số và màu sắc không đổi => Chọn C

Câu 13. Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì vectơ cường độ điện trường [image: image152.wmf]E
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và vectơ cảm ứng từ [image: image153.wmf]B
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luôn vuông góc với phương truyền sóng => Chọn C

Câu 14. Dung kháng: [image: image154.wmf]C
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 => Chọn B

Câu 15. Áp dụng quá trình đẳng tích ta có: [image: image155.wmf]12

12

pp

TT

=
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=> tăng 2,7% => Chọn A

Câu 16. Để phân biệt hai nguồn âm với nhau người ta dựa vào đặc tính sinh lí là âm sắc => Chọn A

Câu 17. 


+ Ta có: [image: image157.wmf]0
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 => Chọn A

Câu 18. Tần số góc của mạch LC: [image: image162.wmf]1
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 => [image: image163.wmf]1

f

2

2LC

w

==

p

p

 => Chọn B

Câu 19. Hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghỉ E0 và khối lượng m0 của vật là: E0=m0c2 => Chọn C

Câu 20. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở của một chất bán dẫn, khi được chiếu sáng => Chọn C
Câu 21. Đối với các hạt nhân có số khối A nằm trong khoảng từ 50 đến 70 năng lượng liên kết riêng của chúng có giá trị lớn nhất: => Chọn B

Câu 22. Sóng dừng trên dây với 2 đầu cố định nên: [image: image164.wmf]k
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 (k là số bụng) => Chọn C

Câu 23. 
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+ Cảm ứng từ của nam châm có chiều vào S ra N


+ Vì nam châm đang lại gần nên cảm ứng từ [image: image166.wmf]c
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ngược chiều với cảm ứng từ [image: image167.wmf]B
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 của nam châm => cảm ứng từ [image: image168.wmf]c
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+ Cảm ứng từ của khung dây có chiều vào ở mặt Nam, ra ở mặt Bắc => mặt đối diện của khung dây với nam châm là mặt Bắc


+ Vì cực bắc của nam châm lại gần mặt bắc của vòng dây nên vòng dây bị đẩy ra xa.


=> Chọn A

Câu 24. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là: Ba lực đó phải có giá đồng phẳng, đồng quy và thoả mãn điều kiện [image: image169.wmf]123
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Câu 25. Ta có: [image: image171.wmf]111
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 => A đúng => Chọn A

Câu 26. Theo tiên đề Bo thứ 2 ta có:
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=> Chọn B

Câu 27.
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Câu 28. 
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Câu 29. 
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 => Chọn D

Câu 30. 
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+ Sau va chạm hệ dao động với biên độ và chu kì là: 
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+ Vậy tổng quãng đường là: [image: image207.wmf](
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 => Chọn B

Câu 31.


+ Năng lượng của một phản ứng hạt nhân: [image: image208.wmf](
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Câu 32. 
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Câu 33. 
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+ Lực căng đây theo phương trình thẳng đứng: [image: image223.wmf](
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Câu 34. 




+ Bước sống: [image: image231.wmf](
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+ Điểm M thuộc cực đại và gần B nhất khi M nằm trên cực đại ngoài cùng về phía B.
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Câu 35. 
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 => Chọn C

Câu 36:
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Câu 38: 
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